
Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I Trang thiết bị tin học 328.297.628 5.207.000

1 CPU 1 CPU LG
Trung 

Quốc
2011 2011 5.250.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

2 CPU 1 CPU Gigabyte
Trung 

Quốc
2010 2010 4.795.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

3 CPU 1 CPU Gigabyte
Trung 

Quốc
2010 2010 4.795.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2018

4 CPU 1 CPU Gigabyte
Trung 

Quốc
2010 2010 4.795.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2019

5 CPU 1 CPU H61
Trung 

Quốc
4.610.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2020

6 CPU 1 CPU Giga G41
Trung 

Quốc
2012 2012 5.200.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2021

7 CPU 1 CPU Foxconn G31
Trung 

Quốc
2010 2010 4.250.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2022

8 CPU 1 CPU H61
Trung 

Quốc
2015 2015 4.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2023

Phụ lục 

DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ

(Kèm theo Thông báo số      /TB-BV ngày    /8/2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

Đơn vị tính: đồng

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý
Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

Ghi chú 
Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý
Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

Ghi chú 
Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

9 CPU 1 CPU Foxconn g31
Trung 

Quốc
2011 2011 4.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2024

10 CPU 1 CPU Robo
Trung 

Quốc
2008 2008 6.500.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2025

11 CPU 1 CPU FPT
Trung 

Quốc
2006 2006 6.003.076        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2026

12 CPU 1 CPU 
Trung 

Quốc
2011 2011 4.300.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2027

13 CPU 1 CPU Giga 945
Trung 

Quốc
2014 2014 4.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2028

14 CPU 1 CPU H61
Trung 

Quốc
2015 2015 4.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2029

15 CPU 1 CPU Foxconn
Trung 

Quốc
2010 2010 4.350.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2030

16 CPU 1 CPU H61
Trung 

Quốc
2014 2014 4.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2031

17 CPU 1 CPU Giga 945
Trung 

Quốc
2006 2006 6.003.076        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2032

18 CPU 1 CPU H61
Trung 

Quốc
2008 2008 4.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2033
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý
Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

Ghi chú 
Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

19 CPU 1 Robo
Trung 

Quốc
2008 2008 6.018.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2034

20 CPU 1 Foxconn G31
Trung 

Quốc
2011 2011 2.880.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2035

21 CPU 1
Trung 

Quốc
2014 2014 5.200.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2036

22 CPU 1 H61
Trung 

Quốc
2014 2014 4.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2037

23 CPU 1 H61
Trung 

Quốc
2015 2015 5.100.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2038

24 CPU 1
Trung 

Quốc
2015 2015 4.800.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2039

25 CPU 1
Trung 

Quốc
2012 2012 5.100.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2040

26 CPU 1 H81
Trung 

Quốc
2015 2015 5.000.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2041

27 CPU 1 H81
Trung 

Quốc
2015 2015 4.800.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2042

28 CPU 1 H81
Trung 

Quốc
2013 2013 5.200.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2043
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý
Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

Ghi chú 
Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

29 CPU 1 H61
Trung 

Quốc
2014 2014 5.200.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2044

30 CPU 1 H61
Trung 

Quốc
2013 2013 5.200.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2045

31 CPU 1 CPU FPT
Trung 

Quốc
2006 2006 6.003.076        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2046

32 CPU 1 Likom
Trung 

Quốc
2006 2006 4.800.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2047

33 CPU 1 Color
Trung 

Quốc
2006 2006 5.200.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2048

34 CPU 1 Gigabyte G41
Trung 

Quốc
2011 2011

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2049

35 CPU 1 gigabyte
Trung 

Quốc
2008 2008 6.531.900        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2050

36 CPU 1 H81
Trung 

Quốc
4.350.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2051

37 CPU 1
Trung 

Quốc
2015 2015

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2052

38 CPU 1
Trung 

Quốc
2009 2009

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2053
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý
Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

Ghi chú 
Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

39 Màn hình 1 Monitor LG
Trung 

Quốc
2011 2011 2.850.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2054

40 Màn hình 1Monitor LCDLG1943SE
Trung 

Quốc
2010 2010 2.225.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2055

41 Màn hình 1Monitor LCD LG1943SE
Trung 

Quốc
2010 2010 2.225.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2056

42 Màn hình 1MonitorLCDLG 1943SE
Trung 

Quốc
2010 2010 2.225.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2057

43 Màn hình 1Monitor LCD LG1943SE
Trung 

Quốc
1.950.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2058

44 Màn hình 1Monitor LCD LG 1943SE
Trung 

Quốc
2012 2012 2.250.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2059

45 Màn hình 1 Monitor LG T730
Trung 

Quốc
1.500.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2060

46 Màn hình 1 LG 1943SE
Trung 

Quốc
2011 2011 2.650.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2061

47 Màn hình 1 LG
Trung 

Quốc
2011 2011 2.450.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2062

48 Màn hình 1 LG 
Trung 

Quốc
2012 2012 2.350.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2063
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý
Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

Ghi chú 
Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

49 Màn hình 1 LG
Trung 

Quốc
2015 2015 2.350.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2064

50 Màn hình 1 LG
Trung 

Quốc
2014 2014 2.350.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2065

51 Màn hình 1 LG
Trung 

Quốc
2016 2016 1.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2066

52 Màn hình 1 LG
Trung 

Quốc
2015 2015 2.250.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2067

53 Màn hình 1 LG
Trung 

Quốc
2006 2006 1.400.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2068

54 Màn hình 1 LG
Trung 

Quốc
2012 2012 2.600.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2069

55 Màn hình 1 LG
Trung 

Quốc
2017 2017 1.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2070

56 Màn hình 1 LG 1943SE
Trung 

Quốc
2006 2006 2.400.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2071

57 Màn hình 1  LCD LG 1943SE
Trung 

Quốc
2011 2011 2.740.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2072

58 Màn hình 1  LG
Trung 

Quốc
2016 2016 1.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2073
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý
Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

Ghi chú 
Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

59 Màn hình 1 LG
Trung 

Quốc
2013 2013 2.350.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2074

60 Màn hình 1 LG
Trung 

Quốc
2014 2014 2.350.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2075

61 Màn hình 1 FPT Elead 19,5'' 
Trung 

Quốc
2017 2017 2.950.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2076

62 Màn hình 1 FPT
Trung 

Quốc
1.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2077

63 Màn hình 1 FPT LED 19'5 Wide
Trung 

Quốc
2018 2018 2.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2078

64 Màn hình 1 LG 18'5
Trung 

Quốc
2015 2015 2.250.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2079

65 Màn hình 1 LG
Trung 

Quốc
2013 2013 3.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2080

66 Màn hình 1
Trung 

Quốc
2016 2016 1.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2081

67 Màn hình 1 FPT
Trung 

Quốc
2019 2019 2.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2082

68 Màn hình 1 LG
Trung 

Quốc
2015 2015 2.350.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2083
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý
Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

Ghi chú 
Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

69 Màn hình 1
Trung 

Quốc
2009 2009 3.650.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

60.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2084

70 Máy Fax 1 Panasonic 362
Trung 

Quốc
2002 2002 2.830.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

66.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2085

71 Máy Fax 1 KX-FL422
Trung 

Quốc
2003 2003 2.600.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

66.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2086

72 Máy Fax 1 Panasonic FT77
Trung 

Quốc
2006 2006 2.600.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

66.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2087

73 Máy in 1 Canon 2900
Trung 

Quốc
2008 2008 1.844.750        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2088

74 Máy in 1 Canon 2900
Trung 

Quốc
2007 2007 2.001.140        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2089

75 Máy in 1  Canon 2900
Trung 

Quốc
2009 2009 2.079.200        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2090

76 Máy in 1  Canon 2900
Trung 

Quốc
2006 2006 1.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2091

77 Máy in 1  Canon 2900
Trung 

Quốc
2009 2009 2.000.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2092

78 Máy in 1  Canon 2900
Trung 

Quốc
2007 2007 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2093

Page 8



Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý
Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

Ghi chú 
Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

79 Máy in 1  Canon 2900
Trung 

Quốc
2008 2008 1.844.750        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2094

80 Máy in 1  Canon 2900
Trung 

Quốc
2009 2009 2.000.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2095

81 Máy in 1  Canon 2900
Trung 

Quốc
2008 2008 2.650.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2096

82 Máy in 1  Canon 2900
Trung 

Quốc
2009 2009 1.934.730        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2097

83 Máy in 1 Canon 2900
Trung 

Quốc
2006 2006 1.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2098

84 Máy in 1 Canon 2900
Trung 

Quốc
2013 2013 3.050.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2099

85 Máy in 1 Canon 2900
Trung 

Quốc
2006 2006 1.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2100

86 Máy in 1 Canon 2900 
Trung 

Quốc
2010 2010 2.250.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2101

87 Máy in 1 Canon 2900
Trung 

Quốc
2011 2011 1.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2102

88 Máy in 1 canon 2900
Trung 

Quốc
2009 2009 1.885.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2103
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý
Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

Ghi chú 
Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

89 Máy in 1  canon 2900
Trung 

Quốc
2009 2009 2.079.200        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2104

90 Máy in 1  Canon 2900
Trung 

Quốc
2008 2008 1.934.730        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2105

91 Máy in 1  Canon 2900
Trung 

Quốc
2006 2006 1.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2106

92 Máy in 1 Canon 2900
Trung 

Quốc
2017 2017 2.770.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2107

93 Máy in 1 Brother L2321D
Trung 

Quốc
2019 2019 3.950.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2108

94 Máy in 1 Canon 2900
Trung 

Quốc
2009 2009 2.000.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2109

95 Máy in 1 Canon 2900
Trung 

Quốc
2009 2009 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2110

96 Máy in Pixma mp150 1 Pixma mp150
Trung 

Quốc
2006 2006 2.485.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2111

97 Máy in phun màu đa chức năng 1 Canon 437
Trung 

Quốc
2014 2014 3.950.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

22.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2112

112 Máy chiếu 1 Panasonic
Trung 

Quốc
2013 2013 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

33.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2130
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý
Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

Ghi chú 
Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

113 Loa 1 Nansin S4800
Trung 

Quốc
2009 2009 470.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

11.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2131

114 UPS 1 Santak 500 V/A
Trung 

Quốc
2006 2006 870.000           

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

55.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2132

115 UPS 1  Santak 1KW
Trung 

Quốc
2009 2009 5.900.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

55.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2133

116 UPS 1 mic 500A GMC 
Trung 

Quốc
2014 2014 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

55.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2134

117 UPS 1Santak 1000VA/0,7KW
Trung 

Quốc
2013 2013 8.200.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

55.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2135

118 UPS 1 Santak 1000TG
Trung 

Quốc
2010 2010 2.220.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

55.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2136

II Máy móc thiết bị văn phòng 14.200.000      3.910.000

1 Máy lạnh National 1,5HP 3 National Malaisia 2002 2002 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

690.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

2 Máy lạnh National 1,5 HP 1 National Malaisia 2002 2002 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

230.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

3 Máy lạnh National 1,5HP 1 National Malaisia 2002 2002 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

230.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017
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Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stt

THÔNG TIN TÀI SẢN

Giá trị đề 

nghị bán chỉ 

định

Lý do thanh lý
Hình thức 

thanh lý

Quản lý, sử dụng tiền từ 

thanh lý
Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2022

Ghi chú 
Tên tài sản SL Nhãn hiệu

Nước 

sản xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ sách kế toán

Tình trạng

Nguyên giá

4 Máy lạnh National 1,5HP 1 National Malaisia 2002 2002 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

230.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

5 Máy lạnh National 1,5HP 1 National Malaisia 2002 2002 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

230.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

6 Máy lạnh National 1,5HP 1 National Malaisia 2002 2002 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

230.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

7 Máy lạnh National 1,5HP 1 National Malaisia 2002 2002 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

230.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

8 Máy lạnh National 1,5HP 1 National Malaisia 2002 2002 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

230.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

9 Máy lạnh National 1,5HP 1 National Malaisia 2002 2002 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

230.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

10 Máy lạnh National 2HP 2 National Malaisia 2002 2002 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

460.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

11 Máy lạnh  National 1HP 2 National Malaisia 2002 2002 -                   

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

460.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

12 Máy lạnh National 2HP 1 National Malaisia 2000 2000 7.700.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

230.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

13 Máy lạnh National 1,5HP 1 National Malaisia 2006 2006 6.500.000        

Đã hết khấu hao, 

hư hỏng không 

sửa chữa được

230.000

Tài sản đã hết 

khấu hao, hiện hư 

hỏng không thể 

sửa chữa

Bán thanh 

lý 

Được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017

342.497.628 0 0 0 9.117.000Tổng cộng
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